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1 Cao su giảm chấn 190x200mm Cái 16 20/02/2022 37 Thép góc V60, Q235 M 72 28/02/2022

2 DN600x1400-22232 Cái 1 20/02/2022 38 Tấm Sàn Grating 

KT 

1000x300x35mm, 

SS400 mạ kẽm

Cái 50 28/02/2022

3 DN500x1400-22224 Cái 1 20/02/2022 39 Lưỡi cắt cỏ bằng xích 
Đường kính 33cm, 

chất liệu thép
Bộ 10 25/01/2022

4 DN600x1400-22228 Cái 1 20/02/2022 40 Kéo cắt tỉa Model 12302-20 Cái 4 25/01/2022

5 DN800x1160-22232 Cái 1 20/02/2022 41 Kéo cắt cành Model D238 Cái 4 25/01/2022

6 DN500x1160-22224 Cái 1 20/02/2022 42 Cưa tay cắt cành Model F210R Cái 4 25/01/2022

7
Kẹp ghim đơn nối 

băng tải 
30x80mm MS01 Bộ 500 20/02/2022 43 Kéo cắt cành K57 Cái 4 25/01/2022

8
Búa nghiền thứ cấp 

đá vôi 
BĐV-001 Bộ 168 20/02/2022 44 Dây cước xanh Kg 5 25/01/2022

9
Khớp nối cao su mặt 

bích

5''-125, PN16, (-10 

~800)
Cái 6 20/02/2022 45 Dây nhôm 3mm- D71B Kg 30 25/01/2022

10 DN600x1850-22324 Cái 1 20/02/2022 46 Ống nhựa xác rắn Ø21 M 600 25/01/2022

11 DN600x1000-22220 Cái 1 20/02/2022 47 Bát cước Cái 6 25/01/2022

12 Phớt UKS 55x80x10 NBR Cái 10 20/02/2022 48 Kìm hàn điện 500A Cái 15 20/02/2022

13 Vòng bi 22312CA/W33 Cái 8 20/02/2022 49 Cờ lê đóng ( hoa mai) 46mm Cái 4 20/02/2022

14 Tay co thủy lực 

Dừng 15-135 độ, 

chịu tải 50-80kg, có 

điều chỉnh tốc độ, 

Material- hợp kim 

nhôm

Cái 20 20/02/2022 50 Cờ lê vòng đệm miệng 16mm Cái 8 20/02/2022

15 Tay nắm cửa chữ C SUS 304, 2 đầu chìa Bộ 20 20/02/2022 51 Cờ lê vòng đệm miệng 18mm Cái 8 20/02/2022
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16 DN2200004
Cánh dẫn động bơm 

tuần hoàn 

80LKXA-26.4-01.03 

(vật liệu: SUS316) 

(CT21)

Cái 1 01/05/2022 52 Máy nén khí 

PUMA 1HP, Công 

suất máy: 1HP – 

0.75 KW, áp lực 

thường : 8kg/cm2 tối 

đa đạt 10kg/cm2, lưu 

lượng: 185 lít/phút, 

dung tích bình chứa 

đạt: 88 lít, kích 

thước máy: dài 

106x49x85cm, trọng 

lượng máy: 84kg

Bộ 1 20/02/2022

17 DN2200005 Đá vôi 2x4 Tấn 7000 04/01/2022 53 Máy mài cầm tay 

Ø100mm, động cơ 

không chổi than, pin 

5Ah-18V

Cái 8 20/02/2022

18 Axit Clohydric 

HCL ≥31%, màu 

vàng trong, không 

lẫn tạp chất

Kg 30000 20/01/2022 54 30mm Cái 4 20/02/2022

19 Clo lỏng 99,9% Kg 60000 20/01/2022 55 32mm Cái 4 20/02/2022

20 Chất đông tụ PAC 
Hàm lượng Al2O3 > 

31%, bao 25kg
kg 5000 20/01/2022 56 Kìm hàn điện 1000A Cái 15 20/02/2022

21 Kiềm NaOH 
Nồng độ ≥ 31%, 

không lẫn tạp chất
Kg 30000 20/01/2022 57

Giắc nối nhanh máy 

hàn 
DKJ35-50 Cái 20 20/02/2022

22 Ammonium hydroxide
NH4OH 20-25% ( 

HC Công nghiệp )
KG 4000 20/01/2022 58

Ø10x380, SUS310S, 

nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-

541-1002-0, Chi tiết 

1

Cái 1000 06/02/2022

23 Chuẩn 9,18 L 10 20/01/2022 59

Ø10x360, SUS310S, 

nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-

541-1002-0, Chi tiết 

2

Cái 2500 06/02/2022

24 Chuẩn 6,86 L 10 20/01/2022 60

Ø10x330, SUS310S, 

nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-

541-1002-0, Chi tiết 

3

Cái 2500 06/02/2022

DN2200009

Cờ lê đóng ( hoa mai) 

DN2200006

Dung dịch PH 

DN2200011 Neo 
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25 Thép U U160x63x6,5 M 60 28/02/2022 61 DN2200011 Neo 

Ø10x200, SUS310S, 

nắp nhựa: 

Ø14x2x25, Dw: TLP-

541-1002-0, Chi tiết 

4

Cái 6000 06/02/2022

26
Tấm sàn grating mạ 

kẽm 
1000x1000x35 mm Tấm 100 28/02/2022 62 Vật liệu chịu lửa 

Tmax = 1650 độ C, 

AL203 =  70 ÷ 75 %, 

CAO < 2%, SiO2 = 

20 ÷ 25 %, Fe2O3 < 

2%, khối lượng thể 

tích 2500 ÷ 2800 

Kg/m3,  độ bền nén 

sau nung > 90 Mpa

Kg 30000 06/04/2022

27 Ống thép mạ kẽm 
DN25, 2.6 x6000mm 

(Ø34)
M 240 28/02/2022 63 Bê tông xốp cách nhiệt 

Tmax=1150, Al203 

> 28%, SiO2 = 28 ÷ 

35, CaO = 14  ÷ 25, 

Fe2O3 < 8, Alkalies 

< 3.8, Độ dẫn nhiệt < 

0.16 tại 427 độ  C, 

Độ bền nén sau nung 

> 1.5 Mpa

Kg 30000 06/04/2022

28 Thép hình U 
U50x32x4mm, 

inox304
M 60 28/02/2022 64 Bơm nước 

65QZF - 40/45, 5kw, 

lưu lượng 40 m3/h
Cái 1 18/02/2022

29 Thép tấm 
8x1500x6000mm - 

Q345B
M2 45 28/02/2022 65 Vòng bi chữ thập Ø38x104 Cái 3 18/02/2022

30
U150x7 x6.5 

x600mm-Q345B
M 36 28/02/2022 66 Ống tuy ô 

Ø16x950, P=20 

Mpa, 2xM16
Cái 4 18/02/2022

31
U200x78x9x6000mm

-Q345B
M 120 28/02/2022 67 DN2200014 Đầu nối cáp

Order Number: 6ES7 

972-0BA52-0XA0
Cái 10 15/01/2022

32
U250x78x7.0 

6000mm-Q345B
M 30 28/02/2022 68

Máy khoan pin cầm 

tay 
18v Cái 1 06/01/2022

33
I150x75x5x7x6000m

m - Q345
M 30 28/02/2022 69 Thang Nhôm Rút đôi (chữ A) 5,6m Cái 11 06/01/2022

34
I200x100x5,5x8x600

m-Q345B
M 60 28/02/2022 70 Micro đa hướng USB 700 Cái 2 06/01/2022

DN2200007
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35 Thép hình 
I300x150x6.5x9x600

0mm-Q345
M 60 28/02/2022 71 DN2200015 Micro NX7698D Cái 14 06/01/2022

36 Thép góc V75x75x7x6000mm M 60 28/02/2022

DN2200007


